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ÔN TẬP CHƯƠNG II
I. MỤC TIÊU  
1. Kiến thức
Củng cố hệ thống hoá kiến thức về nitrogen và sulfur.
2. Kĩ năng
a) Năng lực chung
* Tự chủ và tự học: 
- Chủ động, tích cực tìm hiểu về nội dung bài học.
- Tự giác, có trách nhiệm trong việc hoàn thành các câu hỏi, bài tập về nhà.
* Giao tiếp và hợp tác:
- Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về các nội dung liên quan đến bài học..
- Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và thảo luận nhóm.
* Giải quyết vấn đề và sáng tạo: thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ học tập dưới dạng các trò chơi sáng tạo.
b) Năng lực hóa học
- Hiểu và thực hiện được các nội dung bài học theo kiến thức sách giáo khoa.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học giải được các câu hỏi, bài tập mà GV đưa ra.
3. Phẩm chất
- Yêu nước: nhận biết được vẻ đẹp của tự nhiên, của đất nước thông qua bộ môn Hóa học.
- Trách nhiệm: nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao đúng tiến độ.
- Trung thực: thành thật trong việc thu thập các tài liệu, viết báo cáo và các bài tập.
- Chăm chỉ: tích cực trong các hoạt động cá nhân, tập thể.
- Nhân ái: quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Tự giác: Tự giác hoàn thành các nhiệm vụ được giao ở nhà.
* Chú ý: 
- Học sinh: Phạm Vân Anh (lớp 11B6), khuyết tật câm điếc thể nặng. Yêu cầu đánh giá: như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ ở môn học.
- Học sinh: Vũ Văn Phúc (lớp 11B6), khuyết tật thần kinh, tâm thần thể nặng. Yêu cầu đánh giá: như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ ở môn học.
- Học sinh: Phạm Bằng Thanh Tú (lớp 11B6), khuyết tật nhìn thể nặng. Yêu cầu đánh giá: như học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ ở môn học.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC
1. Giáo viên:
· Giáo án, 
·  Máy tính, máy chiếu, bài giảng PowerPoint.
· Đồng hồ đếm giờ.
2. Học sinh: Học bài cũ
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 	
1. Hoạt động 1: Ôn tập lý thuyết
a) Mục tiêu: Ôn tập những kiến thức lý thuyết đã học về nitrogen và sulfur.
b) Nội dung: HS trình bày về các lý thuyết đã học 
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c) Sản phẩm: học sinh học thuộc được các lý thuyết đã nêu
d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: Một bạn bất kỳ sẽ nêu các lý thuyết của bài đã học.   
- Thực hiện nhiệm vụ: HS nghiên cứu câu hỏi của giáo viên.
- Báo cáo: Trả lời những câu hỏi đã nghe.
- Đánh giá/ kết luận: GV chiếu slide lý thuyết và giảng lại.
2. Hoạt động 2: Vận dụng lý thuyết
a) Mục tiêu: Ôn tập những kiến thức lý thuyết đã học về đơn chất nitrogen.
b) Nội dung: Chơi trò chơi “LẬT MẢNH GHÉP”
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
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        d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV tiến hành trò chơi:
+ Luật chơi: chia HS thành 4 nhóm, có 04 mảnh ghép với 4 câu hỏi, mỗi câu hỏi sẽ có 30 giây suy nghĩ, đại diện các nhóm dơ bảng trả lời. Nhóm nào giơ muộn sẽ phạm quy. Các nhóm có thể xung phong trả lời ứng dụng bất kì lúc nào. Nhóm nào trả lời trước sẽ chiến thắng trò chơi.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS tìm đáp án cho các câu hỏi, đoán được ứng dụng của halogen qua hình ảnh.
- Báo cáo: HS trả lời được câu hỏi.
- Đánh giá/ kết luận: GV giải thích đáp án.
4. Hoạt động 4: Củng cố kiến thức
a) Mục tiêu: Ôn tập những kiến thức lý thuyết đã học về ammonia và một số hợp chất ammonium.
b) Nội dung: HS nhớ được những từ khóa của bài học 
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c) Sản phẩm: học sinh tìm được những từ khóa và trình bày được kiến thức liên quan đến từ khóa đó
d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: Học sinh được phát phiếu học tập có in bảng ô chữ, các bạn ngồi cạnh nhau có phiếu khác nhau (phiếu 1/phiếu 2).   
- Thực hiện nhiệm vụ: HS tìm các từ khóa liên quan đến bài học trong bảng ô chữ.
- Báo cáo: Trình bày được kiến thức liên quan đến từ khóa.
- Đánh giá/ kết luận: GV công bố đáp án, chấm điểm, chiếu slide lý thuyết và giảng lại.
5. Hoạt động 5: Củng cố lý thuyết
a) Mục tiêu: Ôn tập những kiến thức lý thuyết đã học về một số hợp chất với oxygen của nitrogen.
[image: ]b) Nội dung: HS tham gia vòng 1 “SỰ TRỖI DẬY CỦA NHỮNG CHÚ ẾCH!”
c) Sản phẩm: học sinh trả lời đúng hết tất cả câu hỏi trong thời gian cho phép. 
d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: tổ chức trò chơi “SỰ TRỖI DẬY CỦA NHỮNG CHÚ ẾCH!”.
Luật chơi: Lớp chia thành 6 nhóm. Các nhóm lần lượt trả lời câu hỏi theo vị trí của nhóm mình, thực hiện lần lượt từ nhóm 1 đến nhóm 6. Các nhóm trả lời đúng và hoàn thành trò chơi trong thời gian 20 phút.
- Thực hiện nhiệm vụ: Trả lời đúng câu hỏi trong thời gian nhanh nhất.
- Đánh giá/ kết luận: GV nhận xét các nhóm, giải thích các câu hỏi nếu học sinh còn thắc mắc.
6. Hoạt động 6: Tính toán và giải thích.
a) Mục tiêu: HS vận dụng để giải các bài toán liên quan đến sulfuric acid và muối sulfat.
b) Nội dung: chơi trò chơi “GIẢI MẬT THƯ”
c) Sản phẩm: Bài giải các mật thư. [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
     
d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ: 
+ Chia 4 học sinh/ nhóm.
+ Đại diện các nhóm lên nhận mật thư số 1.
+ Nhóm nào giải xong mật thư số 1 thì lên nộp cho GV, nếu đúng thì nhận tiếp mật thư số 2, nếu sai thì đem về nhóm giải lại.
+ Nhóm nào giải xong 5 mật thư nhanh nhất thì được 10đ “tốc độ”. Sau khi giải xong mật thư thì các thành viên trong nhóm chia sẻ, bày nhau để đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều giải được.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS giải mật thư.
- Báo cáo: GV gọi ngẫu nhiên các bạn trong nhóm giải nhanh nhất lên trình bày 2 mật thư trên bảng. Nếu đúng thì nhận tiếp 10đ “đoàn kết”. Các nhóm còn lại nhận xét.
- Đánh giá/ kết luận: GV nhận xét, sau đó GV chiếu slide đáp án để hướng dẫn cả lớp cách giải 5 mật thư.

V. RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4  Hinh anh sau md ta iing dung nio cia nitrogen?
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Mot binh kin c6 thé tich 1a 1 lit
chira 0,5 mol H, va 0,6 mol N,,
¢ nhiét do t,. Khi ¢ TTCB co
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#  Hinh anh sau mé ta iing dung nio cia nitrogen?

Nguyén t6 M tao dwoc hop
chit khi véi hydrogen cé dang
MH,, trong d6 H chiém
17,64% khoi lwong. Tinh %
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4  Hinh danh sau md ta ing dung nio cua nitrogen?
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#  Hinh anh sau mé ta iing dung nio cia nitrogen?
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Mat thw 1: Dung dich sulfuric acid dac dwoc dung lam khé khi nao
trong sb céac khi sau CO, H,, CO,, SO,, O, va NH,. Giai thich.

Dung dich sulfuric acid dac dwoc dung lam khé khi H,, CO,, SO,, O,.
Giai thich: Do sulfuric acid dac c6 tinh oxi hoa manh nén sé tac dung
dwoc véi nhitng chat c6 tinh khir manh nhuw: NH;, CO.
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Mit thw 2: Cho céc dung dich khéng mau ctia méi chat sau K,CO,,
Na,SO,, Ba(NOs;),. Hay trinh bay cach phan biét cac dung dich da cho
bang phwong phap hoa hoc. Viét phwong trinh héa hoc cla cac chét
phan (rng xay ra.

Loi giai
LAy méi dung dich mét it rdi chia ra cac 6ng nghiém cé danh sb. Cho lan lwot tivng dung dich

vao thubc thir, hién twong thi nghiém dwoc ghi trong bang sau:

K2CO3 Na2S04 Ba(NO3)2

C6 khi thoat ra Khéng cé hién twong C6 két tda trang

PTHH:
K,CO, + H,SO, — K,SO, + CO, + H,0
Ba(NO,), + H,S0, — 2HNO, + BaSO,|





image19.png
Mat thw 3: Trinh bay nhitng gi em biét vé mudi calcium sulfate.

Calcium sulfate dihydrate (CaSO,.2H,0): Ia phan chinh cla thach cao tw
nhién (gypsum), khi nung & 150 - 180°C tao thanh thach cao nung
CaS0,.0,5H,0.

CaS0,.2H,0(s) — CaS0,.0,5H,0(s) + 1,5H,0(g)

Thach cao nung dwoc sir dung lam vat liéu xay dwng, nan duc twong va
khuén duc, bé chinh hinh trong y hoc, lam chat phu gia thwec phdm (véi
ham lwong cho phép).
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Mat thuw 4: Co 4 mau sau dung dich NaOH, dung dich HCI, dung dich
H,SO, va H,0 dwoc ki hiéu bang cac chi¥ cai A, B, C va D (khdng theo
th tw trén). K&t qua cta nhirng thi nghiém nhan biét nhitng mau nay
dwoc ghi trong bang.

Hay cho biét A, B, C va D |a ki hiéu clia nhitng chat nao. Giai thich va viét
phuong trinh hda hoc xay ra?

Thubc thir

Dung dich BaClz
két tGa trang
khong két tda
khong két taa
khong két taa





image21.png
Mau

Thubc thir

Quy tim

Dung dich BaClz2

H2SO4

do

két tha trang

NaOH

Xanh

khéng két tha

H20

tim

khéng két tia

HCI

do

khéng két tia

PTHH: BaCl, + H,SO, — 2HCI + BaSO,|





image22.png
Mat thu 5: Hoa tan hét 30 gam hon hop gdm mot s6 kim loai trong
dung dich H,SO, dic, nong (du), thay thoat ra 0,15 mol SO,; 0,1 mol
S va 0,05 ‘mo H,S.

N

a) Tinh s6 mol H,SO, da phan tmg. "%
b) Tinh khéi lwong mudi thu duoc sau phan tmg

a) Ta co: nyygo4 phan ttng = 2ngg, + 4ng + Snyyyg

=2x0,15 4+ 4x0,1 + 5%0,05 = 0,95 (mol)
b) nSO4%* = a2 ny = 1.0,15 + 3.0,1 + 4.0,05 = 0,65 mol
= Mypyéi = My og T MSO42- =30 + 0,65%96 = 92,4 (gam)
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